
 

UBND THÀNH PHỐ THUẬN AN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH MỤC 

Xuất bản phẩm tham khảo do Hiệu trưởng quyết định sử dụng trong  

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng. Năm học: 2024-2025 

( Đã điều chỉnh) 

 

STT Lớp 

Xuất bản 

phẩm 

tham 

khảo 

Tác giả  Tên bộ sách  
Nhà xuất 

bản 

1 1 
Vở Tập 

viết 1 

Bùi Mạnh Hùng (chủ biên)  

Phạm Kim Chung 
KNTT 

NXB GD 

Việt Nam 

2 1 

Thực 

hành Kĩ 

năng 

sống 1 

PGS.TS Huỳnh Văn Sơn (Chủ 

biên) - ThS. Mai Mỹ Hạnh - TS. 

Nguyễn Thị Minh Hồng - ThS. 

Đỗ Tất Thiên - Phan Minh 

Phương Thùy 

Thực hành 

Kĩ năng 

sống 

NXB GD 

Việt Nam 

3 1 

Hành 

trang 

Công dân 

số lớp 1 

Quách Tất Kiên 

(chủ biên) 

Cao Hồng Huệ; Trần Ngọc Khao; 

Phạm Thị Miện; Hồ Tấn Minh; 

Trần Thị Thanh; Nguyễn Ngọc Tú 

Hành trang 

Công dân số 

lớp 1 

NXB GD 

Việt Nam 

4 1 

Giáo dục 

Stem 1 

 

Lê Huy Hoàng 

( Tổng chủ biên), Nguyễn Thị 

Thu Trang (đồng Tổng chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Lâm 

Hữu Phước, Lưu Phương Thanh 

Bình, Võ Lan Chi, Quản Minh 

Hoà, Vũ Như Thư Hương 

Hành trình 

sáng tạo 

NXB GD 

Việt Nam 

5 1 

Những 

đầu sách 

có tại thư 

viện của 

trường 

NXB Kim Đồng, NXB Giáo dục 

Việt Nam, NXB Dân trí,… 
 

NXB Kim 

Đồng, NXB 

Giáo dục 

Việt Nam, 

NXB Dân 

trí,… 

1 2 
Vở Tập 

viết 2 

Mai Nhị Hà, Lê Ngọc Điệp, 

Huỳnh Thị Cẩm Linh 
KNTT 

NXB GD 

Việt Nam 

2 2 
Thực 

hành Kĩ 

PGS.TS Huỳnh Văn Sơn (Chủ 

biên) - ThS. Mai Mỹ Hạnh - TS. 
 

NXB GD 

Việt Nam 



2 

năng 

sống 

Nguyễn Thị Minh Hồng - ThS. 

Đỗ Tất Thiên - Phan Minh 

Phương Thùy 

3 2 

Hành 

trang 

Công dân 

số lớp 2 

Quách Tất Kiên 

(chủ biên) 

Cao Hồng Huệ; Trần Ngọc Khao; 

Phạm Thị Miện; Hồ Tấn Minh; 

Trần Thị Thanh; Nguyễn Ngọc Tú 

Hành trang 

Công dân số 

lớp 2 

NXB GD 

Việt Nam 

4 2 

Giáo dục 

Stem 2 

 

Lê Huy Hoàng 

( Tổng chủ biên), Nguyễn Thị 

Thu Trang (đồng Tổng chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Lâm 

Hữu Phước, Lưu Phương Thanh 

Bình, Võ Lan Chi, Quản Minh 

Hoà, Vũ Như Thư Hương 

Hành trình 

sáng tạo 

NXB GD 

Việt Nam 

5 2 

Những 

đầu sách 

có tại thư 

viện của 

trường 

NXB Kim Đồng, NXB Giáo dục 

Việt Nam, NXB Dân trí,… 
 

NXB Kim 

Đồng, NXB 

Giáo dục 

Việt Nam, 

NXB Dân 

trí,… 

1 3 

Vở tập 

viết lớp 3 

 

 Lê Ngọc Điệp 

(Chủ biên), Mai Nhị Hà,Huỳnh 

Thị Cẩm Linh 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sồng 

NXB GD 

Việt Nam 

2 3 

Thực 

hành Kĩ 

năng 

sống 

PGS.TS Huỳnh Văn Sơn (Chủ 

biên) - ThS. Mai Mỹ Hạnh - TS. 

Nguyễn Thị Minh Hồng - ThS. 

Đỗ Tất Thiên - Phan Minh 

Phương Thùy 

Thực hành 

Kĩ năng 

sống 

NXB GD 

Việt Nam 

3 3 

Hành 

trang 

Công dân 

số 

Quách Tất Kiên 

(chủ biên) 

Cao Hồng Huệ; Trần Ngọc Khao; 

Phạm Thị Miện; Hồ Tấn Minh; 

Trần Thị Thanh; Nguyễn Ngọc Tú 

Hành trang 

Công dân số 

NXB GD 

Việt Nam  

4 3 

Giáo dục 

Stem 3 

 

Lê Huy Hoàng 

( Tổng chủ biên), Nguyễn Thị 

Thu Trang (đồng Tổng chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Lâm 

Hữu Phước, Lưu Phương Thanh 

Bình, Võ Lan Chi, Quản Minh 

Hoà, Vũ Như Thư Hương 

Hành trình 

sáng tạo 

NXB GD 

Việt Nam 



3 

5 3 

Những 

đầu sách 

có trong 

thư viện 

trường 

NXB Kim Đồng, NXB Giáo dục 

Việt Nam, NXB Dân trí,… 
 

NXB GD 

Việt Nam, 

NXB Dân 

trí, NXB 

Kim 

Đồng,… 

1 4 

Em tập 

viết đúng, 

viết đẹp 

lớp 4 

Lê Ngọc Điệp (Chủ biên), Phạm 

Thị Kim Oanh, Mai Nhị Hà, 

Xuân Phan, Đổng Ngọc Chiếu 

 
NXB GD 

Việt Nam 

2 4 

Thực 

hành kĩ 

năng 

sống 

PGS.TS Huỳnh Văn Sơn (Chủ 

biên) - ThS. Mai Mỹ Hạnh - TS. 

Nguyễn Thị Minh Hồng - ThS. 

Đỗ Tất Thiên - Phan Minh 

Phương Thùy 

Thực hành 

kĩ năng sống 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 4 

Hành 

trang 

công dân 

số 4 

Quách Tất Kiên 

(chủ biên) 

Cao Hồng Huệ; Trần Ngọc Khao; 

Phạm Thị Miện; Hồ Tấn Minh; 

Trần Thị Thanh; Nguyễn Ngọc Tú 

Hành trang 

công dân số 

4 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 4 

Giáo dục 

Stem 4 

 

Lê Huy Hoàng - Nguyễn Thị Thu 

Trang (đồng Chủ biên) - Phạm 

Thị Bình (Chủ biên) - Vũ Như 

Thu Hương - Nguyễn Thị Hằng 

Nga - Lê Hải Mỹ Ngân - Kiều 

Phương Thúy - Hà Thị Thanh 

Vân 

Hành trình 

sáng tạo 

NXB GD 

Việt Nam 

5 4 

Những 

đầu sách 

có tại thư 

viện của 

trường 

NXB Kim Đồng, NXB Giáo dục 

Việt Nam, NXB Dân trí,… 
 

NXB Kim 

Đồng, NXB 

Giáo dục 

Việt Nam, 

NXB Dân 

trí,… 

1 5 

Em tập 

viết đúng, 

viết đẹp 

lớp 5 

Lê Ngọc Điệp (Chủ biên), Phạm 

Thị Kim Oanh, Mai Nhị Hà, 

Xuân Phan, Đổng Ngọc Chiếu 

Em tập viết 

đúng, viết 

đẹp 

NXB GD 

Việt Nam 

2 5 

Thực 

hành Kĩ 

năng 

sống 

PGS.TS Huỳnh Văn Sơn (Chủ 

biên) - ThS. Mai Mỹ Hạnh - TS. 

Nguyễn Thị Minh Hồng - ThS. 

Đỗ Tất Thiên - Phan Minh 

 
NXB GD 

Việt Nam 



4 

Phương Thùy 

3 5 

Hành 

trang 

công dân 

số 5 

Quách Tất Kiên (Chủ biên), Cao 

Hồng Huệ, Trần Ngọc Khoa, 

Phạm Thị Miện, Hồ Tấn Minh, 

Trần Thị Thanh, Nguyễn Ngọc Tú 

Hành trang 

công dân số 

NXB GD 

Việt Nam 

4 5 
Giáo dục 

Stem 5 

Lê Huy Hoàng - Nguyễn Thị Thu 

Trang (đồng Tổng Chủ biên) - 

Nguyễn Thị Thanh Tâm - Lê Hải 

Mỹ Ngân (đồng Chủ biên) - 

Phạm Phương Anh - Quản Minh 

Hoà - Vũ Như Thư Hương - Trần 

Ân Thiên - Tạ Lê Nhật Vy 

Hành trình 

sáng tạo 

NXB GD 

Việt Nam 

5 5 

Những 

đầu sách 

có trong 

thư viện 

trường 

NXB Kim Đồng, NXB Giáo dục 

Việt Nam, NXB Dân trí,… 
 

NXB GD 

Việt Nam, 

NXB Dân 

trí, NXB 

Kim 

Đồng,… 

 

Năng khiếu: Mỹ Thuật 

 

STT Lớp Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

1 1 
Mĩ Thuật 1 

Chân trời sáng tạo 

Nguyễn Xuân Tiến (Tổng 

Chủ biên) 
NXB Giáo dục VN 

2 2 
Mĩ Thuật 2 

Chân trời sáng tạo 

Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn 

Xuân Tiến 

 ( Tổng Chủ biên) 

NXB Giáo dục VN 

3 3 

Mĩ Thuật 3 

Chân trời sáng tạo 

(Bản 2) 

Hoàng Minh Phúc 

 ( Tổng Chủ biên) NXB Giáo dục VN 

4 4 

Mĩ Thuật 4 

Chân trời sáng tạo 

(Bản 2) 

 

Hoàng Minh Phúc  

( Tổng Chủ biên) 
NXB Giáo dục VN 

5 5 

Mĩ Thuật 5 

Chân trời sáng tạo 

(Bản 2) 

 

Hoàng Minh Phúc  

( Tổng Chủ biên) 
NXB Giáo dục VN 

Năng khiếu: Tin học 



5 

STT Lớp Tên sách 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản 

1 1 
Luyện tập Tin 1 

 

Nguyễn Minh Thiên Hoàng 

( Chủ biên) 
NXB Giáo dục VN 

2 2 
Luyện tập tin 2 

 

Nguyễn Minh Thiên Hoàng 

( Chủ biên) 
NXB Giáo dục VN 

3 3 
Cùng học Tin học 3 

 

Nguyễn Xuân Huy 

( Chủ biên) 
NXB Giáo dục VN 

4 4 
Cùng học Tin học 4 

 

Nguyễn Xuân Huy 

( Chủ biên) 
NXB Giáo dục VN 

5 5 
Cùng học Tin học 5 

 

Nguyễn Xuân Huy 

( Chủ biên) NXB Giáo dục VN 

     Danh mục gồm 30 đầu xuất bản phẩm tham khảo./.  

                                                                           An Thạnh, ngày 18 tháng 02 năm 2025 

                                                                                     HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

    Nguyễn Hoàng Phong 
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